TÊN ĐƠN VỊ…

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TỪNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH VÀ CÁC SỞ BAN NGÀNH CẤP TỈNH
	Số TT
	Tên đơn vị/ vị trí việc làm
	Số lượng vị trí

	A
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
	

	I
	Các đơn vị sự nghiệp khác
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Giám đốc và tương đương (Trưởng ban, Viện trưởng, Hiệu trưởng…)
	

	1.1.2
	Phó Giám đốc và tương đương (Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng, Phó Hiệu trưởng…)
	

	1.1.3
	Trưởng phòng và tương đương
	

	1.1.4
	Phó Trưởng phòng và tương đương
	

	
	…
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	1.2.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	
	…
	

	II
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự nghiệp
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	I
1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Giám đốc và tương đương (Trưởng ban…)
	

	1.1.2
	Phó Giám đốc và tương đương (Phó Trưởng ban…)
	

	
	…
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	1.2.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	
	…
	

	B
	Các hội (Hội có giao biên chế)
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	I
1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Chủ tịch
	

	1.1.2
	Phó Chủ tịch
	

	
	…
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	2.1.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	
	…
	

	C
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành
	

	I
	Sự nghiệp khác
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Giám đốc Trung tâm
	

	1.1.2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	

	
	…
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	1.2.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	
	…
	

	II
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Hiệu trưởng
	

	1.1.2
	Phó Hiệu trưởng
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	1.2.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	1.3.4
	Y tế
	

	
	…
	

	III
	Sự nghiệp y tế
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Giám đốc 
	

	1.1.2
	Phó Giám đốc 
	

	1.1.3
	Trưởng phòng và tương đương (Trưởng Khoa…)
	

	1.2.4
	Phó Trưởng phòng và tương đương (Phó Trưởng Khoa…)
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	1.2.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	
	…
	

	IV
	Sự nghiệp văn hóa
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Giám đốc Trung tâm
	

	1.1.2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	

	
	…
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	1.2.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	1.3.1
	Kế toán
	

	1.3.2
	Thủ quỹ
	

	1.3.3
	Văn thư
	

	
	…
	

	D
	Sự nghiệp trực thuộc ban, chi cục
	

	1
	Tên đơn vị…
	

	I
1.1
	Vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	

	1.1.1
	Giám đốc Trung tâm
	

	1.1.2
	Phó Giám đốc Trung tâm
	

	
	…
	

	1.2
	Vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	

	2.1.1
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn (Chuyên quản lĩnh vực)
	

	2.1.2
	…
	

	1.3
	Vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ
	

	3.1.1
	Kế toán
	

	3.1.2
	Thủ quỹ
	

	3.1.3
	Văn thư
	

	
	…
	


